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1. Đặt tính rồi tính 
a) 45 – 7                    76 – 9                47 – 8                     78 – 9               66 – 8
   ……….                   ………..           ………..                 ……….            ………..
   ……….                   ………..           ………..                 ……….            ………..
   ……….                   ………..           ………..                 ……….            ………..
b) 45 – 17                  76 – 29             47 – 18                  78 – 49             57 – 28
   ……….                   ………..           ………..                 ……….            ………..
   ……….                   ………..           ………..                 ……….            ………..
   ……….                   ………..           ………..                 ……….            ………..
2. Tìm x, biết:
   x + 8 = 35                         27 + x = 76                              x + 27 = 47 + 29
…………………              ……………….                        …………………….
…………………              ……………….                        …………………….
    x + 16 = 37                       x + 6 = 42                                     29 + x = 48
…………………              ……………….                        …………………….
…………………              ……………….                        …………………….
3. Số?
a)                                                                -6
56
       -8 
      -7
       -9 
45



b)                                                                 -29
       -38 
78
67
       -25 
      -18


       -7 

      -6
       -4 

      -8

65
18



4. Một người bán được 35kg gạo tẻ và số gạo nếp bán được ít hơn số gạo tẻ 17kg. Hỏi người đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?
Bài giải
      ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
5. Một người có 4 chục quả trứng. Sau khi người đó bán đi một số quả trứng thì còn lại 15 quả trứng . Hỏi người đó đã bán được bao nhiêu quả trứng?
Bài giải
        ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
6. Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số hạng
	38
	
	28
	
	27
	
	39

	Số hạng
	
	27
	
	49
	
	49
	

	Tổng
	65
	46
	57
	78
	45
	78
	58


7. Tính nhẩm
a) 11 – 4 = ….                12 – 9 = ….                  13 – 8 = ….             14 – 5 = ….
11 – 7 = ….                12 – 4 = ….                  13 – 5 = ….             14 – 9 = ….
15 – 6 = ….                16 – 7 = ….                  17 – 9 = ….             18 – 9 = …..
15 – 9 = ….                16 – 9 = ….                  17 – 8 = ….             18 – 8 = …..
b) 7 + 5 – 8 = ….                                                 16 – 8 + 6 = ….
9 + 6 – 7 = ….                                                 18 – 9 – 3 = ….
8. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Bạn Anh đố bạn Huy: “Hôm qua nhà tớ có số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hôm nay mẹ tớ mua thêm 7 con gà trống nữa. Đố bạn biết hôm nay nhà tớ có số gà mái nhiều hơn số gà trống bao nhiêu con?
a) 22 con                         b) 8 con                         c) 15 con      

9. Tùng kém bố 27 tuổi, bố kém ông của Tùng 28 tuổi. Hỏi ông của Tùng hơn Tùng bao nhiêu tuổi?
Bài giải
         ………………………………………………………………………………………
        ………………………………………………………………………………………
         ………………………………………………………………………………………
10. Số?
Trong hình vẽ bên:
a) Có ….đoạn thẳng
b) Có ….hình tam giác 
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